
HSX HNX

Giá đóng cửa

Thay đổi

Thay đổi %

KLGD (Triệu CP)

GTGD (Tỷ)

CP có giao dịch

CP tăng giá 225 / 47,57% 101 / 30,33%

CP giảm giá 156 / 32,98% 68 / 20,42%

CP tham chiếu 92 / 19,45% 164 / 49,25%

P/E

P/B

Nguồn: Fireant

Phái sinh Đóng cửa Thay đổi Basis OI

VN30

VN30F1M

Nguồn: Fireant
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1078,1

3,1

221,3

1,0

0,47%

137,2

2086,41

14.93

1.20

3,62

0,29%

922,9

Chỉ số thế giới

16424,14

93%

1071,82

72%

12,7

1.68

469261068,2 0.20 (0.02%)

0,19%

3224,21 0,1%Dow Jones FTSE100 7585,1 -0,6%33093,34 1,0% Shanghai

THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG XU HƯỚNG DÒNG TIỀN PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

- VNINDEX kết phiên tăng 3,07 điểm (+0,29 %). Dòng tiền kết phiên nghiêng về phe mua với 

225 mã tăng và 119 mã giảm. Trong phiên VNINDEX gặp phải áp lực chốt lời, nhưng lực mua 

xuất hiện vào cuối phiên đã cân bằng được áp lực bán, trong đó VCB tăng mạnh đóng góp kéo 

điểm chỉ số. 

- Nhóm cổ phiếu midcap và smallcap như BSI, FCN, NHA là nhóm cổ phiếu thu hút dòng tiền. 

Trong khi đó nhóm cổ phiếu large cap không có nhiều biến động. 

- Nhóm chứng khoán phản ứng với vận động tích cực của thị trường và là nhóm đáng chú ý khi 

duy trì đà tăng tốt trong phiên, đặc biệt là VND khi nhận được tin hỗ trợ khi Trung Nam đã 

thanh toán 600 tỷ trái phiếu. 

- Nhóm cổ phiếu bán lẻ bao gồm MWG, FRT bắt đầu nhận được sự chú ý của dòng tiền khi kết 

quả kinh doanh tháng 5 đã có sự phục hồi nhẹ do với tháng 4.

- Nếu loại trừ 700 tỷ khối lượng thỏa thuận EIB phiên hôm nay, nước ngoài quay lại mua ròng 

200 tỷ. Việc nước ngoài dừng lại đà bán cũng là một tín hiệu tích cực cho thị trường. 

- Nhìn chung, những thông tin về vĩ mô đang dần trở nên tích cực có thể coi là khởi đầu cho 

một chu kì mới nhờ vào những hỗ trợ mạnh mẽ của chính phủ. Đà giảm của VNINDEX cũng 

dần được thu hẹp và thanh khoản cải thiện dần cho những tín hiệu tích cực

VNINDEX kết phiên tạo thành cây nến rút chân với bóng nến dài cho 

thấy áp lực chốt lời mạnh trong phiên đã được hấp thụ tốt. Khối lượng lớn 

các phiên trước và hơn trung bình 20 phiên cũng khẳng định thêm sự tích 

cực của VNINDEX. Tuy nhiên VNINDEX chạm đến đường MA200 và 

sẽ cần có thêm những sự xác nhận để chính thức bước vào xu hướng tăng 

trong trung và dài hạn

Nhà đầu tư có thể gia tăng vị thế nắm giữ 70 – 100% cổ phiếu tùy khẩu 

vị rủi ro. Nhóm cổ phiếu đáng chú ý bao gồm: bất động sản khu công 

nghiệp, chứng khoán, bất động sản, đầu tư công, dầu khí.

• Kịch bản 1: VN-Index hồi phục về vùng 1.100 điểm.

• Kịch bản 2: VN-Index đi ngang quanh vùng 1.080 điểm.

Thanh khoản HSX

Chỉ số phái sinh
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Ngành Ngày Tháng

Dầu khí Những địa phương thu hút trên 1 tỷ USD vốn FDI Buồn' của nền kinh tế số 1 thế giới
Hóa chất Bình Định: siêu dự án gang thép gần 2,6 tỉ USD Nguồn điện dư thừa tại một số nước EU
Tài nguyên Cơ bản Du khách Hàn Quốc, Trung Quốc tăng mạnh Không dễ giảm lãi suất
Xây dựng & vật liệu Việt Nam thăng hạng trong chuỗi giá trị tỷ đô “Biến số”đẩy nỗ lực nâng trần nợ công của Mỹ vào bế tắc
Hàng & Dịch vụ CN

Ô tô và phụ tùng

Thực phẩm & đồ uống

Hàng cá nhân & Gia dụng LDG trong vụ xây 500 nhà trái phép vừa bị khởi tố Giá vàng 31/5: Có thể tăng nhẹ trở lại?
Y tế Nguồn: Fireant Traphaco - Hãng dược phẩm "quốc dân" Giá gas: Xoay chiều giảm trở lại hơn 2%
Bán lẻ Nhiều doanh nghiệp bị từ chối hoàn thuế Giá xăng dầu: Tiếp đà tăng nhẹ
Truyền thông Vinafco – khẳng định thương hiệu logistics Việt Giá lúa gạo: Lặng sóng ở các mặt hàng
Du lịch & Giải trí Mã Giá đóng cửa

Viễn thông FPT 

Điện, nước & dầu khí VIC 

Bảo hiểm FRT 

Bất động sản DGC  Khối lượng giao dịch Thay đổi Hàng ngày YTD

Dịch vụ tài chính DGW  1 VND Vàng

Ngân hàng 2 DXG Bạc

Công nghệ Thông tin 3 NVL Dầu Brent

4 DIG Dầu Thô WTI

Mã Giá đóng cửa 5 LDG Khí Tự nhiên

EIB  6 PDR Dầu Nhiên liệu

VNM  7 ACB Cà phê Mỹ

NVL  8 HQC Lúa mì Mỹ

FUEVFVND  9 VIX Đường London

NKG  10 GEX Cotton Mỹ

Mã Tên Vị trí Ngày Đăng ký Khối lượng Mua Bán

BWS Nguyễn Lê Minh Anh Đăng ký mua USD/VND USD 24.849

CLM Nguyễn Thái Hà Đăng ký mua EUR/USD EUR 26.684

BWS Lê Thị Thanh Thủy Đăng ký mua GBP/USD GBP 30.765

L14 Tổng Công ty Licogi - CTCP Đăng ký bán USD/JPY JPY 177

CAP Trương Thị Duyên Đăng ký mua AUD/USD AUD 16.273

-12,2%

2,0%

-4,5%

40.638.900

30.195.200

28.167.200

27.591.400

23.148.900

66,5

+0,30/+2,30%

+0,18/+0,81%

1,3%

22.530.200

19.299.500

13,35

22,54

0,41%

-0,68%

0,17%

0,06%
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+0,90/+1,08%

0,78%

Thay đổi KLGD

Thay đổi

34.391.952- 

770.459-      

3.363.700-   

1.650.000-   

4,99%

0,89%

-1,53%

-2,19%

-0,20%

8,58%

-3,17%

KLGD

3.520.072   

1,47%

3,63%

-3,27%

0,97%

-1,93%

-3,10%

-0,59%

4,51%

0,09%

0,50%

1,60%

2,19%

18.101.300 0,97%

0,20%

3,66%

0,28%

0,18%

0,56%

-0,01%

1.899.498   

349.537      

389.581      

521.370      

+1,70/+2,69%

+2,30/+4,47%

+1,55/+4,55%

-0,30/-0,57%

+0,35/+2,31%

+0,20/+0,99%

-0,60/-0,89% 22.595.600

1.466.000-   

-0,53%

0,73%

Sự kiện trong ngày

140,1630/05/2023

29/05/2023

Đại diện công bố thông tin

---
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---

30/05/2023

30/05/2023

180.000

50.000

0,06%

2,32%

1,62%

2,05%

84

52,4

64,9

53,8

35,65

1,71%

7,84%

-0,29%

14.723

Thay đổi

Sản Lượng Công Nghiệp của Hàn 

Quốc (Năm trên năm) (Tháng 4)
23:00

Bài Phát Biểu của Lowe, Thống Đốc 

Ngân Hàng Dự Trữ Australia
23:50

Doanh Số của những Nhà Bán Lẻ Lớn 

(Tháng trên tháng)

24.142

27.835

160

23485 0,01%--- 30/05/2023 `

0,12%

0,68%

-0,32%

1,07

1,24

0,65 0,31%

880.000

2.500

23.400

2,40%

2,30%

0,24%

-6,99%

5,84%

1 tháng

-0,3%

-16,1%

-3,9%

-4,9%

-42,0%

-1,0%

5,8%

-12,9%

5,0%

-3,5%-0,05%

0,21%

23:00

20,45

-1,91%

15,5

-18,6%

-0,15%

-0,21%

1,76%

-0,22%

-4,5%

-4,0%

-0,4%

22.711.800
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-2,2%

-8,7%

0,13%

0,50%

-0,19%

-0,53%

0,37%

-0,10%

Tăng giảm nhóm ngành

Định giá thị trường

TIN TỨCTop cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

Top NN mua ròng HSX

Top NN bán ròng HSX

Top 10 khối lượng giao dịch HSX

Giao dịch cổ đông lớn và nội bộ

Giá hàng hóa

Hàng hóa

Thế giớiTrong nước

Doanh nghiệp

850

950

1050

1150

1250

1350

8

9

10

11

12

13

14

P/E cơ bản VNIndex

Tỷ giá hối đoái Tỷ giá NHNN

https://cafef.vn/lo-dien-nhung-dia-phuong-vuot-moc-1-ty-usd-ve-thu-hut-von-fdi-trong-5-thang-dau-nam-188230530132902136.chn
https://cafef.vn/buon-cua-nen-kinh-te-so-1-the-gioi-31-ca-nhan-o-my-dang-nhieu-tien-hon-ca-bo-tai-chinh-nuoc-nay-18823053010544929.chn
https://cafef.vn/binh-dinh-thong-tin-ve-chu-truong-sieu-du-an-gang-thep-gan-26-ti-usd-188230530152854451.chn
https://cafef.vn/nguon-dien-du-thua-nguoi-dung-duoc-tra-tien-tai-mot-so-nuoc-eu-188230530150426775.chn
https://cafef.vn/du-khach-han-quoc-trung-quoc-den-viet-nam-tang-manh-188230530104942746.chn
https://cafef.vn/dinh-ninh-mua-nha-roi-cho-thue-ngoi-khong-cung-giau-ong-trum-bat-dong-san-sau-do-vo-mong-khi-lai-suat-tang-18823053010401989.chn
https://cafef.vn/viet-nam-thang-hang-trong-chuoi-gia-tri-ty-do-tam-nhin-chien-luoc-tu-10-nam-truoc-188230530135018611.chn
https://cafef.vn/day-la-bien-so-van-co-the-day-no-luc-nang-tran-no-cong-cua-my-vao-be-tac-de-doa-thi-truong-tai-chinh-toan-cau-188230530101656813.chn
https://cafef.vn/ldg-trong-vu-xay-500-nha-trai-phep-vua-bi-khoi-to-co-phieu-roi-tu-25000-ve-4000-dong-chu-tich-lien-tuc-bi-ban-giai-chap-quy-dat-ca-nghin-ha-nhung-can-tien-mat-188230530104544697.chn
https://vietnambiz.vn/du-bao-gia-vang-315-co-the-tang-nhe-tro-lai-202353017543940.htm
https://cafef.vn/traphaco-hang-duoc-pham-quoc-dan-cua-nguoi-viet-voi-boganic-va-hoat-huyet-duong-nao-nay-se-chon-san-pham-tan-duoc-nao-lam-chu-luc-188230530100936366.chn
https://vietnambiz.vn/gia-gas-hom-nay-305-xoay-chieu-giam-tro-lai-hon-2-202353095527112.htm
https://cafef.vn/nhieu-doanh-nghiep-bi-tu-choi-hoan-thue-188230530091707513.chn
https://vietnambiz.vn/gia-xang-dau-hom-nay-305-tiep-da-tang-nhe-202353072653679.htm
https://cafef.vn/vinafco-khong-ngung-van-dong-phat-trien-khang-dinh-thuong-hieu-logistics-viet-188230530121036179.chn
https://vietnambiz.vn/gia-lua-gao-hom-nay-305-lang-song-o-cac-mat-hang-202353011413978.htm
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© CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT (VFS)

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 15% trở lên

Diễn giải

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán Nhất Việt (VFS). Những thông tin sử dụng trong báo cáo được thu thập từ những nguồn đáng tin cậy 

và VFS không chịu trách nhiệm về tính chính xác của chúng. Quan điểm thể hiện trong báo cáo này là của (các) tác giả và không nhất thiết liên hệ với quan điểm chính thức của 

VFS. Không một thông tin cũng như ý kiến nào được viết ra nhằm mục đích quảng cáo hay khuyến nghị mua/bán bất kỳ chứng khoán nào. Báo cáo này không được phép sao 

chép tái bản bởi bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khi chưa được phép của VFS.

HỆ THỐNG KHUYẾN NGHỊ CỦA VIETFIRST

Hệ thống khuyến nghị của VFS được xây dựng dựa triên sự chênh lệch giữa giá cổ 

phiếu thị trường tại thời điểm đánh giá và giá mục tiêu 12 tháng
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguyễn Minh Hoàng

Vũ Thị Hà Phương

Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Thị Huyền

Đặng Thu Hiền

MUA

THEO DÕI

NẮM GIỮ

BÁN Nếu giá mục tiêu thấp hơn giá thị trường tối thiểu 5%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường từ 5 – 15%

Nếu giá mục tiêu cao hơn giá thị trường không quá 5%

Hệ thống khuyến nghị

Chi nhánh Hà Nội

Hội sở Hồ Chí Minh
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